
Tuần  29 (Từ ngày 1/4 đến ngày  5/4/2024)     Lớp 2A1   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

1/4 

Sáng 

1  HĐTN  Chào cờ- Tìm hiểu Chiến thắng Điện Biên Phủ.   

2 141 Toán Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT 

3 281 TV ( Đọc) Cảm ơn anh hà mã  BGĐT,TC 

4 282 TV ( Đọc) Cảm ơn anh hà mã BGĐT 

Chiều 

5  Toán TA   

6  GDTC Ôn động tác dẫn bóng  

7  
HDH Dạy bù Toán: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 

1000 

BGĐT 

Ba 

2/4 

Sáng 

1 29 Mĩ thuật Khuôn mặt ngộ nghĩnh  

2 283 TV( tập viết) Chữ hoa M (kiểu 2) BGĐT 

3 142 Toán Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT 

4 284 TV(nóinghe) Kể chuyện: Cảm ơn anh hà mã. BGĐT 

Chiều 

5 57 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (T2) BGĐT 

6 29 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở công cộng ( T2)    BGĐT 

7  
HDH Dạy bù TNXH : Ôn tập về chủ đề: Con người và 

sức khỏe 

BGĐT 

Tư 

3/4 

Sáng 

1  T A Unit 9: Classroom Activities  

2 143 Toán Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT 

3 285 TV ( Đọc) Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét.  BGĐT 

4 286 TV ( Đọc) Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét.  BGĐT 

Chiều 

5  GDTC Ôn động tác dẫn bóng  

6  GD ĐP Thành cổ Sơn Tây  

7  HDH Dạy bù  : Đọc MR BGĐT 

Năm 

4/4 

Sáng 

1 287 TV( Nghe viết) Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét. BGĐT 

2  Tiếng Anh Unit 9: Classroom Activities  

3 144 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT 

4 288 TV( LT1) Mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối. Dấu chấm. BGĐT 

Chiều 

5 29 Âm nhạc Ônđọc nhạc: Bài 4Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con  

6 29 HĐTN Bảo vệ cảnh quan quê em BGĐT 

7  HDH 
Dạy bù LT:Viết đoạn văn tả 1 đồ dùng trong gia 

đình. 

BGĐT 

Sáu 

5/4 

Sáng 

1  Thư viện   

2  TV( LT2)   

3  Toán HS THAM GIA HĐNK  

4  TV( Đọc MR)   

Chiều 

5  TNXH   

6  HDH   

7  HĐTN    

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 8 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 20 

Ngày   25  tháng 3 năm 2024 

Tổ trưởng 



 

 

 

 

 


